HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
I. Những kết quả học tập dự kiến
Các tiêu chí tự kiểm tra
1. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm thúc đẩy hoạt động học tập, việc học, phương pháp học và tạo cho sinh viên thói quen học tập suốt đời.

2. Chương trình đào tạo rèn luyện cho sinh viên tốt nghiệp khả năng thực hiện các hoạt động học tập và nghiên cứu, phát triển nhân cách của họ, có quan niệm học thuật và năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên tốt nghiệp cần có các kỹ năng có thể chuyển đổi, các kỹ năng lãnh đạo, biết hướng tới thị trường việc làm cũng như phát triển nghề nghiệp.
3. Chương trình đào tạo cần nêu rõ kết quả học tập dự kiến đạt được, phản ánh được yêu cầu và nhu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan.
Giải thích
Sinh viên đến trường để học được một điều gì đấy. Vì vậy, chúng ta cần xác định rõ chúng ta muốn sinh viên học những gì và chúng ta muốn những sinh viên tốt nghiệp của chúng ta được học những khối kiến thức, kỹ năng và thái độ … nào.
Các kết quả học tập dự kiến hay Chuẩn đầu ra là điểm xuất phát của việc tự kiểm tra chương trình đào tạo. Chúng ta cần phân biệt những kỹ năng chung và kỹ năng cụ thể.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Khoa tự đặt ra những mục tiêu gì?
· Các kết quả học tập dự kiến cần đạt được là gì?
· Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở triết lý giáo dục nào?
· Chương trình đào tạo phù hợp ra sao với sứ mạng của nhà trường?
· Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng thế nào?
· Tại sao chúng ta thực hiện chức năng giáo dục đào tạo?
· Thị trường lao động có đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với sinh viên tốt nghiệp hay không?
· Các nét khái lược về việc làm có được xác định rõ cho sinh viên biết không?

· Mục tiêu và mục đích của chương trình được phổ biến đến các giảng viên và sinh viên như thế nào?
· Các mục đích và mục tiêu đã được hiện thực hoá ở mức độ nào?

· Chúng ta có kế hoạch gì để điều chỉnh các mục đích và mục tiêu không? Tại sao?

· Mục tiêu và mục đích của chương trình được chuyển thành những yêu cầu cụ thể đối với sinh viên tốt nghiệp như thế nào? (ví dụ: các mục tiêu liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ).
· Mục tiêu và mục đích cụ thể của chuyên ngành đào tạo là gì?
II. Khung chương trình (programme specification)
Các tiêu chí tự kiểm tra

1. Khung chương trình cho khóa học đào tạo nêu rõ các điểm dừng và cung cấp tất cả những kết quả cần đạt của mọi khóa học, trong đó nêu rõ:

• Những kiến thức và sự hiểu biết mà sinh viên sẽ đạt được sau khi kết thúc khóa học

• Các kỹ năng then chốt: giao tiếp, tính toán, sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng học tập…
• Các kỹ năng nhận thức như sự hiểu biết về phương pháp luận hoặc khả năng phân tích có phê phán

• Các kỹ năng cụ thể liên quan đến học phần, chẳng hạn kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, …
2. Khung chương trình cung cấp lời mô tả chính xác những kết quả học tập dự kiến của một chương trình đào tạo bậc cao đẳng, cùng những phương tiện nhằm giúp đạt được và chứng minh được những kết quả này.
3. Khung chương trình cần nêu rõ những kết quả học tập dự kiến về kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng và các thái độ. Tài liệu này cần giúp cho sinh viên hiểu được phương pháp giảng dạy và học tập cần thiết để đạt được kết quả dự kiến; phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp để chứng minh được kết quả học tập; và mối quan hệ giữa chương trình học và những thành tố của việc học với những yêu cầu về nghề nghiệp của sinh viên.

Giải thích
Các kết quả học tập và mục tiêu dự kiến của chương trình đào tạo cần được chuyển tải vào chương trình. Điều quan trọng là các mục đích và mục tiêu này phải được phổ biến đến tất cả mọi người. Khung chương trình cần có những chức năng sau:
• Là một nguồn thông tin giúp các sinh viên đang học cũng như các sinh viên tiềm năng hiểu về chương trình.
• Là một nguồn thông tin dành cho các nhà tuyển dụng, đặc biệt là các thông tin về kỹ năng và các năng lực trí tuệ có thể chuyển đổi được phát triển trong chương trình.
• Là cơ sở để các tổ chức nghề nghiệp và các cơ quan pháp luật có chức năng kiểm định các chương trình đào tạo sử dụng khi kiểm định. Khung chương trình cần xác định đầy đủ mọi lãnh vực trong ngành đào tạo đã được thiết kế theo yêu cầu của các cơ quan này.
• Là cơ sở để các nhóm giảng viên và các nhà quản lý xem xét, trao đổi và thẩm định chất lượng đối với những chương trình đang thực hiện cũng như các chương trình mới, và đảm bảo rằng mục tiêu của chương trình cũng như những kết quả học tập dự kiến đều được mọi người hiểu rõ. Khung chương trình cần phải được xây dựng sao cho nhà trường có thể hài lòng vì biết rằng người thiết kế chương trình biết rõ các kết quả học tập dự kiến là gì, và các kết quả này có thể đạt được và chứng minh được. Khung chương trình cũng có thể được sử dụng như một điểm quy chiếu để kiểm định trong cũng như để giám sát những hoạt động của ngành đào tạo.
• Là một nguồn thông tin cho các kiểm định viên về mặt học thuật và các đánh giá viên bên ngoài nắm được thông tin về mục tiêu và kết quả dự kiến của chương trình.
• Là cơ sở để thu thập sự phản hồi từ sinh viên hoặc cựu sinh viên vừa tốt nghiệp về những cảm nhận của họ về cơ hội học tập có kết quả tại nhà trường xét theo những kết quả học tập dự kiến.
Khung chương trình thường bao gồm những thông tin sau:
• Tên đơn vị cấp bằng/tên trường
• Tên cơ sở đào tạo (nếu khác với trên đơn vị cấp bằng)
• Thông tin chi tiết về việc kiểm định chất lượng do các tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan pháp luật tiến hành

• Tên văn bằng sẽ cấp khi kết thúc khóa học
• Tên ngành đào tạo
• Mục tiêu của chương trình đào tạo

• Công bố chuẩn so sánh cũng như các điểm quy chiếu trong và ngoài khác được sử dụng để thông tin về kết quả của chương trình đào tạo

• Các kết quả của chương trình như kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng và thái độ cần đạt được
• Các chiến lược giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá để đạt được kết quả và chứng minh kết quả đạt được.
• Cấu trúc chương trình và các yêu cầu, trình độ, đơn vị kiến thức (đơn vị học trình).
• Ngày viết hoặc điều chỉnh Khung chương trình
Ngoài những thông tin trên, có thể nêu thêm:
• Tiêu chí lựa chọn sinh viên để tuyển vào chương trình
• Các quy định về kiểm tra đánh giá
• Các chỉ số chất lượng
• Những hỗ trợ cụ thể cho việc học tập
• Các phương pháp được sử dụng để đánh giá và cải thiện chất lượng và các tiêu chuẩn học tập
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Các mục đích và mục tiêu được chuyển vào trong chương trình đào tạo và trong các học phần như thế nào?
· Khoa có chương trình chi tiết nào xây dựng dựa theo các tiêu chuẩn chất lượng không?
III. Nội dung chương trình đào tạo
Các tiêu chí tự kiểm tra
1. Chương trình đào tạo (curiculum) có sự cân bằng giữa nội dung chuyên môn, kiến thức tổng quát, và các kỹ năng cần thiết. Chương trình được thiết kế nhằm tạo hứng thú cho sinh viên, thu hút được nhiều người học.

2. Chương trình đào tạo (curiculum) có tính đến và phản ánh được tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường. Tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường được giảng viên và sinh viên biết rõ.

3. Chương trình đào tạo (curiculum) thể hiện được năng lực của sinh viên tốt nghiệp. Mỗi học phần đều được thiết kế nhằm thể hiện được kết quả là những năng lực cần đạt. Để thực hiện điều này, cần xây dựng một sơ đồ chương trình đào tạo (curriculum map).

Giải thích
Việc đặt câu hỏi các mục tiêu và mục đích được chuyển hóa vào trong chương trình đào tạo như thế nào là vô cùng cần thiết. Chương trình có liên tục được cập nhật không? Mỗi học phần góp phần như thế nào cho việc hoàn thành sứ mạng chung của nhà trường?
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Nội dung chương trình đào tạo có phản ánh sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường hay không?
· Nội dung chương trình đào tạo có phản ánh kết quả dự kiến không? Nội dung này có khả năng giúp người học đạt được kết quả dự kiến không?
· Có một mối liên hệ rõ ràng giữa các học phần trong chương trình đào tạo hay không? Chương trình đào tạo có được xây dựng hợp lý không?
· Có sự cân bằng giữa các môn chung và các môn chuyên ngành không?

· Các học phần có phản ánh sự phức tạp tăng lên qua thời gian hay không?
· Nội dung chương trình có cập nhật không?

IV. Tổ chức chương trình (Programme organization)

Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Chương trình (curiculum) được thiết kế với các học phần có liên quan được tích hợp với nhau và củng cố các học phần khác trong chương trình.
2. Cấu trúc chương trình chú trọng cả bề rộng lẫn chiều sâu, các học phần được xây dựng chặt chẽ và có tổ chức.
3. Cấu trúc chương trình (curiculum) thể hiện rõ các môn cơ bản, các học phần liên quan tới ngành, chuyên ngành, và tốt nghiệp.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Cấu trúc chương trình được lựa chọn trên cơ sở nào?
· Cấu trúc chương trình đào tạo có thay đổi trong thời gian gần đây hay không? Nếu có, xin cho biết tại sao?
· Việc thiết kế các học phần có phải tuân theo yêu cầu gì để đạt được sự chặt chẽ trong cấu trúc chương trình hay không? Ai đặt ra những yêu cầu này?
· Việc giảng dạy do các khoa khác thực hiện có đạt yêu cầu không?
· Chương trình học của năm đầu có được thiết kế nhằm giúp sinh viên hiểu được phần còn lại của chương trình đào tạo không?
· Mối liên hệ giữa nội dung đào tạo cơ bản và nội dung chuyên ngành có đúng không?
· Tổ chức các chuyên ngành khác nhau trong chương trình có hợp lý không?
· Mối liên hệ giữa các học phần cơ sở, các học phần liên quan tới ngành và chuyên ngành đào tạo trong khối các học phần bắt buộc và các môn tự chọn của chương trình có hợp lý không?
· Chương trình đào tạo có gây ra tình trạng “nghẽn cổ chai” (bottlenecks) không?
· Chương trình đào tạo sử dụng cách tổ chức một năm hai học kỳ - semester. Cách tổ chức này được những bên có liên quan đánh giá ra sao?
V. Quan điểm sư phạm và chiến lược giảng dạy/học tập 

Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Giảng viên được khuyến khích sử dụng phương pháp làm cho sinh viên học tập chủ động. Học tập chủ động là một quá trình học hỏi và suy nghĩ, cân nhắc liên tục, có sự hỗ trợ của bạn cùng học, với mục đích tạo ra việc học tập có chất lượng ở sinh viên. Thông qua phương pháp học tập chủ động, các giảng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau bằng cách cùng giải quyết những vấn đề thực tế, và suy nghĩ về những kinh nghiệm của mình. Việc xây dựng chương trình học tập chủ động có hỗ trợ là nhằm vào mục đích cải tiến việc học tập cũng như môi trường học tập của sinh viên.
2. Học tập có chất lượng được định nghĩa ở đây là sự chủ động tìm hiểu thế giới do chính sinh viên thực hiện, chứ không đơn thuần là sự tiếp thu những kiến thức do giảng viên cung cấp. Đây là một quan điểm học tập có chiều sâu qua đó sinh viên tự tạo ra ý nghĩa và sự hiểu biết về thế giới. Theo quan điểm này thì việc giảng dạy chỉ có vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện cho học tập.
3. Mục đích của giáo dục đại học trình độ cao đẳng chỉ có thể đạt được thông qua chính sinh viên. Chất lượng học tập vì thế phụ thuộc phần lớn vào phương pháp học tập của sinh viên. Điều này đến lượt nó lại phụ thuộc vào quan niệm học tập của người học, về những hiểu biết của họ về việc học của chính mình, và các chiến lược họ chọn sử dụng trong học tập.
4. Chất lượng học tập phụ thuộc vào việc áp dụng các nguyên tắc phù hợp cho việc học ở tuổi trưởng thành. Người học trưởng thành học tập tốt nhất trong môi trường thoải mái, có sự hợp tác, hỗ trợ và thân thiện. Môi trường học tập hợp tác giúp cho việc học của người học có thể đạt đến một mức độ nhận thức sâu sắc.
 5. Để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm trong học tập, các giảng viên cần:

a) Tạo ra một môi trường giảng dạy-học tập sao cho mỗi người học đều tham gia vào quá trình học tập một cách có ý thức.
b) Cung cấp những chương trình đào tạo mềm dẻo nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn nội dung học phần, lộ trình học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức và thời gian học tập sao cho có ý nghĩa nhất đối với từng người.
6. Để kích thích sự say mê và các giá trị đối với việc học tập, đồng thời tạo cơ hội phát triển trí tuệ cho người học, các giảng viên cần tạo ra những cơ hội học tập và giao lưu trong đó người học có thể tham gia hết mình cả về trí tuệ lẫn tình cảm.
Giải thích
• Các tiêu chí tự kiểm tra mô tả một cách chi tiết làm thế nào để xem xét một quá trình học tập và các yêu cầu của một quan điểm sư phạm tốt cũng như là chiến lược trong giảng dạy và học tập. Mục đích của giáo dục đại học trình độ cao đẳng là nhằm phát triển khả năng tri thức và kỷ năng ngày càng cao trong sinh viên, vì thế cần lưu ý các đặc điểm sau để đảm bảo chất lượng học tập:
· Khả năng tự khám phá tri thức. Người học cần có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các tư liệu do chính mình thu thập, đồng thời hiểu được các chiến lược học tập khác nhau để có thể lựa chọn chiến lược phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ học tập cụ thể.
· Khả năng lưu giữ kiến thức. Sử dụng phương pháp học tập nhấn mạnh hiểu biết hơn là trí nhớ sẽ giúp người học lưu giữ được kiến thức lâu hơn.
· Khả năng nhận biết mối liên hệ giữa kiến thức cũ và mới. Chất lượng học tập luôn luôn phụ thuộc vào khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
· Khả năng sáng tạo sự hiểu biết mới. Chất lượng học tập phụ thuộc vào việc người học có khả năng khám phá những gì người khác đã học hỏi và ghi nhận được, nắm bắt được mối quan hệ giữa những kiến thức mới thu được với kinh nghiệm của bản thân cũng như những gì đã biết từ trước để phát triển thành những ý tưởng mới.
· Khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề.
· Khả năng diễn đạt kiến thức của mình cho người khác. Chất lượng học tập phụ thuộc vào việc người học có khả năng hình thành và diễn đạt rõ ràng và chặt chẽ những suy nghĩ độc lập và những hành động của mình.
· Sự say mê học hỏi. Chất lượng học tập phụ thuộc vào việc người học có quan điểm học tập suốt đời.
• Những điều kiện cần thiết giúp cho việc học tập đạt chất lượng:
· Chất lượng học tập chỉ đạt được khi người học sẵn sàng - cả về nhận thức lẫn tình cảm - đáp ứng nhiệm vụ học tập.
· Chất lượng học tập chỉ đạt được khi người học có lý do để học.
· Chất lượng học tập chỉ đạt khi người học biết liên hệ với các kiến thức đã học.
· Chất lượng học tập chỉ đạt được khi người học tích cực trong suốt quá trình học tập.
· Chất lượng học tập chỉ đạt được khi người học được học trong một môi trường học tập với đầy đủ sự hỗ trợ.
Tất nhiên là sẽ không có một quan điểm sư phạm nào là hợp lý nhất cho tất cả các trường hợp. Nhưng dù vậy, mỗi chương trình cũng phải có ít nhất một mô hình sư phạm cho mình.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Các giảng viên của khoa có chia sẻ cùng một quan điểm sư phạm hay không? Quan điểm này có phù hợp không?
· Các phương pháp/kỹ thuật thực hiện giảng dạy hiện đang được sử dụng (tổ chức việc tự học cho sinh viên, sĩ số lớp, tổ chức các seminars, các buổi thực hành) có phù hợp không?
· Máy tính được sử dụng để hỗ trợ giảng dạy như thế nào?
· Các phương pháp sư phạm được đánh giá ra sao? Các phương pháp được lựa chọn có phù hợp với mục tiêu của học phần không? Các phương pháp sử dụng có đa dạng không?
· Có các hoàn cảnh không cho phép áp dụng các phương pháp sư phạm mong muốn không (sĩ số lớp, điều kiện về tài liệu học tập, các kỹ năng của giảng viên) hay không?
Nếu nghiên cứu khoa học là một hoạt động cốt lõi của trường:
· Khi nào sinh viên được tiếp xúc với việc nghiên cứu lần đầu tiên?
· Mối liên hệ qua lại giữa học tập và nghiên cứu được thể hiện ra sao trong chương trình?
· Kết quả nghiên cứu được đưa vào chương trình như thế nào?
Một khía cạnh cụ thể của quan điểm sư phạm là tạo điều kiện thực hành cho sinh viên (người được đào tạo). Mô tả vai trò của thực tập thực tế trong chương trình đào tạo:
· Thực tập-thực tế có phải là một phần bắt buộc của chương trình đào tạo hay không?
· Số đơn vị học trình dành cho việc thực tập-thực tế.
· Việc thực tập-thực tế của sinh viên có cần tuân theo các tiêu chí cụ thể được nêu rõ từ trước hay không?
· Việc chuẩn bị cho thực tập-thực tế trong chương trình (cả về nội dung, phương pháp lẫn kỹ năng) như thế nào ?
· Mức độ yêu cầu của việc thực tập-thực tế có chấp nhận được không?
· Việc thực tập-thực tế có bị “nghẽn cổ chai” không? Nếu có thì nguyên nhân là do đâu?
· Sinh viên được hướng dẫn thực tập như thế nào?
· Sinh viên được đánh giá ra sao?

VI. Đánh giá sinh viên
Các tiêu chí tự kiểm tra 

 1. Việc kiểm tra đánh giá bao gồm:

• Các sinh viên mới được đánh giá bằng khả năng ở đầu vào.
• Sự tiến bộ trong học tập của sinh viên được đánh giá thông qua một ma trận điểm số/biểu đồ/hồ sơ học tập nêu rõ năng lực của sinh viên và chương trình đào tạo dựa trên kết quả đầu ra.

• Đánh giá sinh viên tốt nghiệp bằng cách sử dụng Bảng kiểm Năng lực Sinh viên Tốt nghiệp (Graduate Competency Check-List) hoặc bằng một kỳ kiểm tra đánh giá tích hợp và toàn diện.

2. Theo nguyên tắc học tập ở tuổi trưởng thành, các học viên trưởng thành thích được đánh giá bằng các phương pháp dựa trên tiêu chí và thông qua sự kết hợp giữa tự đánh giá, bạn đồng học đánh giá, và giảng viên đánh giá.
3. Giảng viên cần cung cấp nhiều hình thức đánh giá đa dạng thông qua các phương pháp tự đánh giá, bạn bè đánh giá và giảng viên đánh giá dựa trên nguyên tắc minh bạch, mềm dẻo, có cân nhắc kỹ lưỡng, và hướng đến kết quả. Các tiêu chí đánh giá cần được thương lượng rõ ràng với mọi thành viên trong khóa học. Các chiến lược đánh giá được sử dụng phù hợp với những kết quả học tập được xác định rõ ràng từ trước.
4. Việc thực hiện đánh giá phù hợp với mọi mục đích và mọi lãnh vực của chương trình đã được dạy.
5. Nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng để phục vụ các mục đích đánh giá khác nhau như chẩn đoán (diagnostic), đánh giá sự tiến bộ trong học tập (formative), và đánh giá kết thúc học phần hoặc khóa học (summative).
6. Phạm vi và trọng số của các kế hoạch kiểm tra đánh giá đều rõ ràng và được phổ biến đến mọi đối tượng có liên quan.
7. Các tiêu chuẩn áp dụng trong các kế hoạch kiểm tra đánh giá đều minh bạch và nhất quán trong toàn bộ chương trình đào tạo.
8. Thường xuyên áp dụng các quy trình để bảo đảm đến mức tối đa rằng các kế hoạch kiểm tra đánh giá đều có giá trị, có tính tin cậy, và được thực hiện một cách công bằng.
9. Có những quy định hợp lý về thủ tục khiếu nại kết quả đánh giá để sinh viên sử dụng khi cần.
10. Độ tin cậy và tính giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá được ghi lại bằng văn bản và được thường xuyên thẩm định; các phương pháp kiểm tra đánh giá mới thường xuyên được phát triển và thử nghiệm.
Giải thích
Đánh giá sinh viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục đại học trình độ cao đẳng. Kết quả đánh giá sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của sinh viên sau này. Vì vậy, việc đánh giá cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp trong đó cần tập trung nhiều vào đánh giá kiến thức thông qua quá trình kiểm tra và thi cử. Đánh giá cũng cung cấp cho nhà trường các thông tin giá trị về hiệu quả giảng dạy và các dịch vụ hỗ trợ người học. Các quy trình đánh giá sinh viên được kỳ vọng cần:
• Được thiết kế sao cho có thể đo lường được các kết quả học tập mong muốn và các mục tiêu khác của chương trình;
• Phù hợp với mục đích tuỳ theo đó là đánh giá chẩn đoán, đánh giá quá trình hay đánh giá kết quả; có các tiêu chí xếp hạng/chấm điểm rõ ràng và được công bố;
• Được thực hiện bởi những người hiểu rõ vai trò đánh giá trong quá trình sinh viên đạt được những kiến thức, kỹ năng phù hợp với trình độ mong muốn và trong điều kiện có thể, không nên chỉ dựa vào quyết định của một người;
• Tính đến tất cả các hậu quả có thể có của các quy chế thi cử;

• Cần có những quy định cụ thể về việc nghỉ học của sinh viên, bệnh tật và các trường hợp khác;
• Đảm bảo việc đánh giá được thực hiện một cách tin cậy phù hợp với các quy trình do nhà trường quy định;
• Được kiểm tra về mặt hành chính nhằm đảm bảo sự chính xác của các quy trình;
• Thông báo rõ ràng cho sinh viên về chiến lược kiểm tra đánh giá được sử dụng trong chương trình, họ sẽ trải qua các kỳ thi gì hay được đánh giá bằng các phương pháp nào, người ta mong đợi họ đạt được gì và các tiêu chí nào được áp dụng khi đánh giá họ.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Sinh viên mới có được đánh giá đầu vào hay không?

· Sinh viên tốt nghiệp có được đánh giá đầu ra hay không?

· Việc kiểm tra và thi cử phủ kín nội dung và mục tiêu của từng học phần cũng như toàn chương trình đến mức độ nào?
· Việc kiểm tra đánh giá có dựa trên tiêu chí không?

· Có nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng không? Đó là những phương pháp nào?

· Các tiêu chí đạt/trượt có rõ không?

· Các quy định về kiểm tra thi cử có rõ ràng không?
· Các quy trình kiểm tra, thi cử có rõ ràng, được phổ biến cho mọi người, và được tuân thủ chặt chẽ hay không?
· Có cơ chế nào nhằm đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, thi cử hay không?
· Sinh viên có hài lòng với các quy trình này không? Sinh viên có than phiền gì không?
· Có các quy định rõ ràng về việc thi lại hay không? Sinh viên có hài lòng với những quy định này không?
Một hình thức đánh giá học phần thường dùng là thông qua một nghiên cứu cuối học phần/khóa học (tiểu luận, luận văn, đồ án, thi tốt nghiệp hoặc bài tập nghiên cứu). Hình thức này đòi hỏi sinh viên phải chứng tỏ kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời phải cho thấy khả năng sử dụng các kiến thức/kỹ năng đó trong tình huống mới.
· Việc đánh giá cuối học phần thông qua bài tiểu luận, đồ án hoặc bài tập lớn cuối học phần/khóa học có những quy định cụ thể hay không?
· Có những tiêu chí được nêu rõ để đánh giá bài nghiên cứu cuối học phần/khóa học hay không?
· Việc chuẩn bị cho bài nghiên cứu cuối học phần/khóa học bao gồm những gì (về nội dung, phương pháp và kỹ năng)?
· Mức độ yêu cầu đối với bài nghiên cứu cuối học phần/khóa học có phù hợp không?
· Việc thực hiện bài nghiên cứu cuối học phần/khóa học có gây ra tình trạng “nghẽn cổ chai” hay không? Nếu có, nguyên nhân do đâu?
· Hãy mô tả việc hướng dẫn sinh viên.
VII. Chất lượng đội ngũ giảng viên:

Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Giảng viên tốt ở bậc cao đẳng có những khả năng sau:

• Thiết kế được một chương trình giảng dạy và học tập mạch lạc, và thực hiện được chương trình này.
• Áp dụng các phương pháp dạy và học đa dạng, và chọn lựa phương pháp thích hợp nhất để đạt kết quả học tập mong muốn.
• Sử dụng và phát triển nhiều loại phương tiện truyền thông trong dạy học.
• Sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá việc học của sinh viên phù hợp với những kết quả học tập dự kiến.
• Tự giám sát và đánh giá việc giảng dạy cũng như chương trình giảng dạy của chính mình.
• Có suy nghĩ, cân nhắc kỹ về việc thực hành giảng dạy của chính mình.
• Xác định các nhu cầu và xây dựng các kế hoạch phát triển liên tục.
2. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu cả về bằng cấp, kinh nghiệm, khả năng, tuổi tác, v.v…
3. Việc tuyển chọn và nâng bậc cho giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực như giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ.
4. Vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong đội ngũ cán bộ được xác định và được mọi người hiểu rõ.
5. Việc phân công nhiệm vụ dựa trên cơ sở bằng cấp, kinh nghiệm và khả năng phù hợp của cán bộ.
6. Việc quản lý thời gian và cơ chế khen thưởng nhắm đến mục tiêu thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập.
7. Mọi cán bộ đều có trách nhiệm giải trình với Chủ sở hữu (Owner) của nhà trường (Chính phủ, Hội đồng Quản trị, Tổ chức sáng lập), thông qua Hiệu trưởng và các đối tượng có liên quan, có lưu ý đến quyền tự do về học thuật của các giảng viên.
8. Có sự chuẩn bị dự phòng đối với những vấn đề như thẩm định, tư vấn, và sắp xếp lại nhân sự.

9. Những quyết định về nhân sự như cho thôi việc, nghỉ hưu, và các phúc lợi xã hội đều được lên kế hoạch sẵn và thực hiện tốt.
10. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên dựa trên một kế hoạch xây dựng từ trước và sử dụng những biện pháp công bằng và khách quan trên tinh thần hướng đến sự cải thiện.
Giải thích
Chất lượng của khoa không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của chương trình. Vì vậy, chúng ta cần xem xét thêm các điều kiện tiên quyết để thực hiện chương trình. Chất lượng đầu vào của sinh viên sẽ quyết định đến chất lượng quá trình và chất lượng đầu ra. Chất lượng của việc thực hiện chương trình sẽ gần như không thể đạt nếu thiếu chất lượng và năng lực của giảng viên. Không chỉ nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng mà các nguồn tài chính về kinh phí dành cho chương trình, trang thiết bị v.v… khác cũng rất quan trọng. Thuật ngữ đội ngũ cán bộ giảng viên bao gồm giảng viên toàn thời gian và bán thời gian, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ phục vụ giảng dạy và cán bộ quản lý. Chất lượng sẽ không đạt được nếu đội ngũ này thiếu năng lực.

Tài liệu này cung cấp các tiêu chí dành cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Chúng ta cần kiểm tra xem nhà trường đã đáp ứng các yêu cầu theo các tiêu chí này như thế nào. Để có thể kiểm tra, chúng ta cần nắm rõ:
• Số lượng cán bộ giảng viên và bằng cấp của họ
• Hệ thống quản lý đội ngũ cán bộ giảng viên và nguồn nhân lực
Số lượng cán bộ giảng viên và bằng cấp
Sử dụng Bảng 1 dưới đây, hãy nêu số lượng cán bộ giảng viên của Khoa. Nếu có những vị trí còn khuyết, hãy nêu trong một bảng riêng, và nêu rõ ngày cấp số liệu. Nêu rõ tỷ lệ giảng viên/sinh viên và tỷ lệ giảng viên/sinh viên tốt nghiệp theo Bảng 2.
Bảng 1. Cán bộ giảng viên (Xin nêu rõ ngày cấp số liệu). 

	Cán bộ 
	Nam 
	Nữ 
	Tổng số
	Tỷ lệ có bằng Tiến sĩ 

	
	
	
	Số lượng thực cán bộ giảng viên 
	Số lượng cán bộ giảng viên quy đổi thành giảng viên toàn thời gian (FTEs)* 
	

	Giáo sư 
	
	
	
	
	

	Giảng viên cơ hữu (toàn thời gian) 
	
	
	
	
	

	Giảng viên bán thời gian 
	
	
	
	
	

	Giảng viên thỉnh giảng 
	
	
	
	
	

	Cán bộ phục vụ 
	
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	
	
	
	
	


* FTE là viết tắt của Full Time Equivalent. Đây là một đơn vị tính mức đầu tư thời gian vào công việc. 1 FTE tương đương với 40 giờ làm việc một tuần (tương đương thời gian làm việc toàn thời gian). Một cán bộ giảng viên làm việc 8 giờ/tuần sẽ tương đương với 0.2 FTE.
Bảng 2. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên và tỷ lệ giảng viên/sinh viên tốt nghiệp 
	Tổng số FTE tham gia đào tạo**
	Tổng số sinh viên (2) 
	Tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2004/2005 
	Tổng số sinh viên tính trên một giảng viên toàn thời gian
	Tổng số sinh viên tốt nghiệp tính trên số sinh viên toàn thời gian tốt nghiệp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


** Tính ước lượng thực tế số FTE sử dụng để đào tạo. Số sinh viên đăng ký theo chương trình vào đầu năm học 2009-2010. Nếu số liệu của năm vừa qua không mang tính đại diện vì có những biến động lớn thì nên nêu rõ con số có thể dự tính trong phần chính văn.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Cán bộ giảng viên có đủ phẩm chất và năng lực cho công việc của họ không?
· Khả năng và trình độ của đội ngũ giảng viên có đủ để thực hiện chương trình không?
· Khoa có khó khăn nào liên quan đến nhân lực không? Về cấu trúc tuổi của cán bộ giảng viên? Những vị trí còn khuyết nhưng khó tìm người? Tỷ lệ và số lượng cán bộ giảng viên có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ra sao (Xem Bảng 4). Những khó khăn trong việc thu hút cán bộ có trình độ là gì?
· Khoa có chính sách gì trong việc sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu?
· Khoa có cố gắng mời các giáo sư, giảng viên đầu ngành tham gia giảng dạy ở trình độ cơ bản hay không?
· Khoa có chính sách gì để thu hút sự tham gia vào các seminars, hướng dẫn tiểu luận cuối học phần/khóa học, và thực tập-thực tế hay không?
· Số tiết dạy bình quân của giảng viên? Tỷ lệ giảng viên/sinh viên? Tỷ lệ giảng viên/sinh viên tốt nghiệp?
· Cán bộ giảng viên được sử dụng bao nhiêu thời gian để giảng dạy-phục vụ các chương trình khác hoặc các khoa khác?
Quản lý đội ngũ
· Việc quản lý đội ngũ của Khoa có được nêu ra thành những quy định cụ thể và rõ ràng hay không ?
· Việc tuyển dụng giảng viên có dựa trên cơ sở kinh nghiệm của họ trong việc giảng dạy và nghiên cứu không?

· Mối quan hệ giữa các cán bộ giảng viên hiện có (xét cả về số lượng lẫn năng lực) và việc cung cấp chương trình đào tạo sắp đến ra sao?

· Khoa có hệ thống đánh giá giảng viên hay không?

· Bằng cấp và các hoạt động giảng dạy của giảng viên đóng vai trò như thế nào trong nghề nghiệp của giảng viên ?
· Khoa đánh giá ra sao về chính sách nhân sự của mình cho đến nay?
· Trong tương lai dự kiến sẽ có những phát triển gì?
· Giảng viên được chuẩn bị ra sao để thực hiện công việc giảng dạy của mình ?
· Khoa có thực hiện hướng dẫn và đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên hay không?
VIII. Chất lượng của các cán bộ hỗ trợ:
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Có đủ đội ngũ cán bộ phục vụ giảng dạy như nhân viên thư viện, nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên hành chính và phục vụ sinh viên.
Giải thích
Chất lượng chương trình phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ, tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Tuy nhiên, đội ngũ học thuật không thể làm việc tốt nếu thiếu chất lượng của đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Đội ngũ nhân viên này là những người làm việc ở thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
• Đội ngũ nhân viên thư viện có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?
• Đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?
• Đội ngũ nhân viên phòng máy tính có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?
• Đội ngũ nhân viên quản lý có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?
IX. Chất lượng sinh viên:
Giải thích
Chất lượng của đầu ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng của đầu vào, nghĩa là chất lượng sinh viên lấy vào rất quan trọng.
Khoá tuyển sinh
· Sử dụng Bảng 3 nêu tóm tắt số lượng sinh viên tuyển mới năm thứ nhất.
· Sử dụng Bảng 4 nêu tóm tắt tổng số sinh viên đang theo học trong chương trình.
Bảng 3. Sinh viên tuyển mới năm thứ nhất (tính 4 năm gần đây nhất)
	
	Toàn thời gian
	Bán thời gian

	Năm học 
	Nam 
	Nữ 
	Tổng cộng 
	Nam 
	Nữ 
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4. Tổng số sinh viên (tính 4 năm gần đây nhất) 

	
	Toàn thời gian
	Bán thời gian

	Năm học 
	Nam 
	Nữ 
	Tổng cộng 
	Nam 
	Nữ 
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Số lượng sinh viên tuyển mới của Khoa đang phát triển ra sao: Có gì đáng lo ngại? Nguyên nhân? Những hướng phát triển trong tương lai?
· Sinh viên có được tuyển chọn hay không?

· Nếu có, họ được tuyển chọn như thế nào? Có những yêu cầu gì?
· Chính sách tuyển sinh của Khoa là gì? Khoa nhắm đến việc tăng số lượng sinh viên tuyển mới hay giữ nguyên ở mức hiện tại? Tại sao?
· Để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng sinh viên tuyển mới, Khoa đang thực hiện những biện pháp gì?
· Những biện pháp này có hiệu quả ra sao?
· Chương trình đào tạo của Khoa đã tính đến chất lượng đầu vào của sinh viên như thế nào? Mối liên hệ giữa chương trình đào tạo và chương trình học ở bậc trung học phổ thông là gì?
Khối lượng học tập
· Khoa có sử dụng hệ thống tín chỉ hay không? Các tín chỉ được tính ra sao?
· Khối lượng học tập trên thực tế có trùng với khối lượng học tập theo yêu cầu của chương trình không?
· Khối lượng học tập có được phân bố đều trong các năm học hay không?
· Khoa thực hiện những biện pháp nào liên quan đến việc xây dựng chương trình và cố vấn học tập khi có những học phần trong chương trình đào tạo không trùng với khối lượng học tập theo yêu cầu của chương trình (ví dụ: quá dễ hoặc quá khó)? Các biện pháp này có hiệu quả hay không?
· Một sinh viên trung bình có thể hoàn tất chương trình trong khoảng thời gian dự kiến của chương trình đào tạo hay không?
X. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Sự tiến bộ trong học tập của sinh viên được giám sát và ghi nhận một cách có hệ thống; thông tin đánh giá được phản hồi trở lại sinh viên và những giải pháp cải thiện được đưa ra ngay khi cần thiết.
2. Nhằm cung cấp một môi trường học tập thuận lợi, đảm bảo chất lượng học tập của sinh viên, giảng viên cố gắng tối đa trong khả năng của mình để tạo ra không chỉ môi trường vật chất hỗ trợ phù hợp với các hoạt động học tập, mà còn chú trọng cả môi trường tâm lý và xã hội.
Giải thích
Việc giám sát và hỗ trợ sinh viên như thế nào sẽ rất cần thiết cho nghề nghiệp sau này của sinh viên. Bộ Tiêu chuẩn chất lượng xác định rằng nhà trường phải đảm bảo có các môi trường vật lý, vật chất, xã hội và tâm lý tốt.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
· Các cán bộ và giảng viên đóng vai trò như thế nào trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn sinh viên.

· Các cán bộ và giảng viên đóng vai trò gì trong việc khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động của Khoa?
· Thông tin để cung cấp cho các sinh viên tương lai (tiềm năng) được tổ chức ra sao? Khoa có chú trọng đầy đủ đến những yêu cầu liên quan đến quá trình đào tạo trước đây của người học hay không? Các sinh viên tương lai có hiểu được một cách tổng quát các chương trình học tại Khoa hay không? Những thông tin này có được đánh giá hay không? Nếu có, thì điều gì sẽ xảy ra sau khi đánh giá?
· Sinh viên được cung cấp thông tin về các điều kiện và thiết bị học tập như thế nào? Việc cung cấp thông tin này có liên quan chặt chẽ đến chương trình đào tạo ra sao?
· Sự tiến bộ trong học tập của sinh viên có được lưu giữ hay không? Việc lưu giữ các thông tin này có dẫn đến việc chỉ ra những vấn đề mà sinh viên cần chú trọng hay không? Những trường hợp có vấn đề được Khoa tiếp cận lần đầu tiên là vào lúc nào? Sự tiếp cận này có dẫn đến việc phụ đạo và/hoặc những hoạt động ngăn ngừa đối với từng sinh viên hoặc đối với việc xây dựng chương trình hay không?
· Việc hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất có được đặc biệt chú trọng hay không? Nếu có, điều đó được thực hiện ra sao?
· Khoa có chú trọng đến sự tiến bộ trong học tập của sinh viên hay không?
· Khoa có những thiết bị/ điều kiện hỗ trợ học tập đặc biệt để nâng cao kỹ năng học tập của những sinh viên có vấn đề hay không? Những thiết bị này do Khoa quản lý, hay được quản lý ở cấp cao hơn (cấp trường chẳng hạn)? Thông tin về những thiết bị/ điều kiện hỗ trợ học tập này được tổ chức ra sao?
· Khoa có quan tâm đến việc hướng dẫn riêng cho các sinh viên năm cuối hay không?
· Khoa có hỗ trợ gì cho sinh viên trong việc hoàn tất đồ án môn học, bài tập lớn, thi tốt nghiệp? Một sinh viên gặp rắc rối trong quá trình thực tập-thực tế hoặc thực hiện đồ án môn học, bài tập lớn, thi tốt nghiệp sẽ được giúp đỡ ra sao?
· Sinh viên được cố vấn ra sao về những vấn đề như lựa chọn học phần, thay đổi học phần, tạm ngưng học hoặc thôi học?
· Sinh viên có được cung cấp thông tin về triển vọng nghề nghiệp hay không? Sinh viên có điều kiện làm quen với thị trường lao động thông qua thực tập-thực tế, các khóa học ứng dụng, hoặc những biện pháp tương tự hay không?
XI. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Khoa có đủ các tài nguyên vật chất phục vụ cho việc thực hiện các chương trình đào tạo, bao gồm thiết bị, tài liệu học tập và công nghệ thông tin.
2. Các thiết bị được cập nhật, sẵn sàng để sử dụng, và được sử dụng có hiệu quả.
3. Các tài nguyên học tập phải được chọn lọc và phù hợp với mục tiêu học tập.
4. Có thư viện điện tử để đáp ứng sự phát triển về công nghệ thông tin-truyền thông.
5. Có các hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống này cần cập nhật.
6. Các trung tâm máy tính của khoa phải có sẵn các máy tính có thể dễ dàng sử dụng và hệ thống mạng cho phép cộng đồng nhà trường khai thác khả năng của công nghệ thông tin để phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu phát triển, dịch vụ và quản lý.
7. Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu của địa phương.
Giải thích
Trang thiết bị và tài nguyên học tập cần phù hợp với các mục tiêu và mục đích thiết kế chương trình. Trang thiết bị cũng liên quan đến chiến lược giảng dạy và học tập. Ví dụ, nếu muốn dạy triết học theo nhóm nhỏ thì chỉ cần sử dụng phòng học nhỏ trong khi nếu muốn giảng dạy bằng máy tính thì cần phải có đủ máy tính cho sinh viên. Các tài nguyên học tập chính bao gồm sách, sổ tay thông tin, tạp chí, báo chí, tranh ảnh, internet và intranet, CD-ROMs, bản đồ, ảnh chụp từ máy bay, ảnh vệ tinh và các tài nguyên học tập khác.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
Phòng học
- Khoa có đủ giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng đọc sách, và phòng máy tính không? Những phòng này có đáp ứng những quy định hiện hành không?
- Thư viện có đủ thiết bị và tài liệu để phục vụ chương trình đào tạo hay không?
- Thư viện có dễ tiếp cận hay không (điều kiện phục vụ, giờ mở cửa)?
- Khoa có đủ thiết bị phòng thí nghiệm hay không? Có đủ cán bộ phục vụ phòng thí nghiệm không?
- Phòng thí nghiệm có đáp ứng những quy định hiện hành không?
Các dụng cụ và thiết bị hỗ trợ dạy học
- Khoa có đủ các thiết bị nghe-nhìn phục vụ dạy học không ?
- Có đủ máy tính phục vụ học tập không? Có các chương trình và phần mềm phù hợp (các chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tính toán, phần mềm thiết kế, v.v…) không?
- Điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị hiện nay thúc đẩy hoặc cản trở việc thực hiện chương trình đào tạo như thế nào?
- Kinh phí cho cơ sở vật chất và thiết bị có đáp ứng đựơc nhu cầu không?
XII. Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy/học tập
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Chương trình đào tạo được định kỳ thẩm định và đánh giá tính hiệu quả, và được điều chỉnh sau khi đã được sử dụng trong một thời gian hợp lý. 

Giải thích
Niềm tin của sinh viên và các đối tượng có liên quan trong giáo dục đại học trình độ cao đẳng sẽ được thiết lập và duy trì thông qua các hoạt động đảm bảo chất lượng hiệu quả. Muốn thế cần đảm bảo rằng chương trình được thiết kế tốt, có hệ thống giám sát và thẩm định thường xuyên và bằng cách ấy liên tục đảm bảo sự thích hợp và phát triển rộng…
Để đảm bảo chất lượng chương trình và bằng cấp, khoa cần:
• Xây dựng và phổ biến những kết quả học tập dự kiến đạt được;
• Quan tâm sâu sắc đến việc thiết kế chương trình và nội dung chương trình;
• Có các yêu cầu cụ thể cho các phương thức giảng dạy khác nhau (ví dụ, toàn thời gian, bán thời gian, học từ xa, e-learning) và quan tâm đến các dạng giáo dục đại học trình độ cao đẳng khác nhau (học thuật, dạy nghề, chuyên nghiệp);
• Các nguồn tài nguyên học tập thích hợp và có giá trị ;

• Các nguyên tắc phê chuẩn trong chương trình chính thức cần được thực hiện bởi một cơ quan hơn là những người tham gia giảng dạy chương trình đó;
• Giám sát sự tiến bộ và các thành tựu của sinh viên;
• Đánh giá chương trình định kỳ (bao gồm đánh giá ngoài).
Câu hỏi tự kiểm tra là:
Mô tả ngắn gọn về các hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa. Khoa có một hệ thống tổ chức để thực hiện đảm bảo chất lượng hay không? Nếu có, hãy mô tả hệ thống này và phân tích cách hoạt động của hệ thống đó.
- Khoa có các Ban và Hội đồng nào tham gia đảm bảo chất lượng bên trong?
- Khoa có Ban xây dựng chương trình đào tạo (curriculum committee) không? Vai trò của ban này là gì?
- Khoa có Ban phụ trách thi cử (examination committee) không? Vai trò của ban này là gì? Nó có hoạt động không? Ban phụ trách thi cử có vai trò gì?
- Chức năng và trách nhiệm của các nhà quản lý và các ban chức năng có được mọi người hiểu rõ hay không? Việc phân chia trách nhiệm có gặp khó khăn gì không?
Hệ thống giám sát
- Khoa có một hệ thống giám sát để:
* Lưu giữ sự tiến bộ trong học tập của sinh viên
* Theo dõi sinh viên sau khi tốt nghiệp (thí dụ, khảo sát theo địa chỉ) hay không?
- Những dữ liệu thu thập được từ hệ thống giám sát này được dùng để phục vụ cho đảm bảo chất lượng bên trong như thế nào?
Đánh giá học phần và đánh giá chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo được đánh giá ra sao? Ở mức độ từng học phần? Ở mức độ toàn bộ chương trình đào tạo?
- Việc đánh giá có được thực hiện một cách có hệ thống hay không?
- Sinh viên tham gia vào việc đánh giá quá trình đào tạo như thế nào?
- Kết quả đánh giá được công bố ra sao và ai được quyền tiếp cận những thông tin này?
- Kết quả đánh giá được sử dụng ra sao? Tính minh bạch của việc đánh giá và cải thiện được đảm bảo bằng cách nào?
XIII. Lấy ý kiến sinh viên 

Các tiêu chí tự kiểm tra
1. Điều kiện cơ bản giúp nhà trường cải tiến hoạt động giảng dạy và học tập là phải thực hiện một quy trình đánh giá thường xuyên và có kế hoạch. Về phương diện này, các giảng viên nên tạo ra một môi trường khuyến khích sinh viên tham gia vào việc đánh giá hoạt động giảng dạy cũng như kết quả học tập.
Giải thích
Sinh viên là đối tượng đầu tiên xét đoán chất lượng giảng dạy và học tập. Họ trải nghiệm phương pháp giảng dạy của thầy. Họ có ý kiến về các trang thiết bị. Dĩ nhiên, ý kiến của sinh viên cần được đối chiếu cùng với các ý kiến khác. Tuy nhiên, Khoa cần thực hiện lấy ý kiến sinh viên và sử dụng các kết quả để cải tiến .
Câu hỏi tự kiểm tra là:
- Khoa thực hiện việc lấy ý kiến sinh viên một cách có tổ chức không?
- Ai chịu trách nhiệm về việc lấy ý kiến sinh viên?
- Kết quả lấy ý kiến sinh viên được sử dụng để làm gì? Có thể đưa ra những thí dụ về những kết quả được dùng để góp phần cải tiến chất lượng không?
- Sinh viên cung cấp cho hội đồng đánh giá điều gì liên quan đến quá trình đảm bảo chất lượng bên trong?
XIV. Thiết kế chương trình
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Chương trình được xây dựng bởi một nhóm để đảm bảo có đại diện của Ban chất lượng giảng viên, Ban Giảng dạy và học tập của giảng viên, đội ngũ làm chương trình, sinh viên và các đối tượng có liên quan trong các lĩnh vực công nghiệp, chính phủ, và các tổ chức nghề nghiệp.

Giải thích
Xây dựng và thiết kế chương trình là công việc đặc biệt. Thường một chương trình được coi như một số học phần do các giảng viên cung cấp. Đôi khi các giảng viên này giống như những người bán hàng nhỏ, nghĩa là họ bán sản phẩm của mình nhưng lại không biết những người khác bán gì. Thiết kế chương trình cần bắt đầu bằng việc xây dựng các kết quả mong muốn đạt được. Vấn đề tiếp theo là các học phần nào sẽ giúp đạt được mục tiêu và cuối cùng ai sẽ giảng dạy các học phần này? Điều quan trọng là một chương trình cần được xem như một kế hoạch hoạt động có sự hợp tác của nhiều người.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
- Ai chịu trách nhiệm thiết kế chương trình?
- Sự đóng góp của cán bộ giảng viên và sinh viên trong việc thiết kế chương trình ra sao?
- Thị trường lao động tham gia như thế nào vào việc thiết kế chương trình đào tạo?
- Việc đổi mới chương trình đào tạo được thực hiện như thế nào? Ai đưa ra những sáng kiến? Dựa trên những cơ sở nào?
- Ai chịu trách nhiệm thực hiện chương trình?
- Việc thiết kế chương trình có dựa trên việc so sánh với các cơ sở đào tạo khác hay không?
- Khoa tham gia những mạng lưới trong nước và quốc tế nào?
- Có chương trình trao đổi nào với nước ngoài không?
- Chương trình đào tạo có được nước khác thừa nhận không?
XV. Hoạt động phát triển đội ngũ
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Nhu cầu phát triển đội ngũ được ghi nhận một cách hệ thống, trong mối tương quan đến khát vọng cá nhân, chương trình đào tạo và yêu cầu của đơn vị.

2. Đội ngũ giảng viên và nhân viên phục vụ được tham gia các chương trình phát triển đội ngũ theo các nhu cầu đã được xác định.

Giải thích
Giảng viên là tài nguyên học tập quan trọng nhất đối với phần lớn sinh viên. Điều quan trọng là các giảng viên có kiến thức và hiểu biết đầy đủ về bộ môn mình đang giảng dạy, có các kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm giảng dạy để truyền đạt, trao đổi những kiến thức và hiểu biết đó cho sinh viên một cách hiệu quả trong môi trường dạy học, và có thể lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về việc giảng dạy của mình. Khoa cần đảm bảo rằng việc tuyển dụng giảng viên và các nguyên tắc tuyển dụng là phương tiện nhằm đảm bảo rằng tất cả các giảng viên mới tuyển ít nhất phải có những năng lực cần thiết tối thiểu. Khoa cần tạo điều kiện cho đội ngũ giảng dạy phát triển và mở rộng khả năng nghề nghiệp và khuyến khích họ nâng cao kỹ năng. Khoa cung cấp cho giảng viên cơ hội cải tiến kỹ năng để đạt một trình độ có thể chấp nhận được và có các giải pháp để chuyển họ khỏi nhiệm vụ giảng dạy nếu họ tiếp tục giảng dạy không hiệu quả một cách rõ rệt.
XVI. Lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng có liên quan
Các tiêu chí tự kiểm tra 

1. Khoa được khuyến khích xây dựng cơ chế thường xuyên tự đánh giá chương trình học và học phần, với sự tham gia của tất cả mọi đối tượng có liên quan (những người ra quyết định, nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, vv).

Giải thích
Chúng ta cần xác định chất lượng “là sự đạt được các mục tiêu và mục đích”. Khi xây dựng các mục tiêu, chúng ta phải quan tâm đến yêu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan. Điều này nghĩa là chúng ta phải tự hỏi các đối tượng của chúng ta có hài lòng không. Để đạt được điều này, chúng ta cần xây dựng một hệ thống phản hồi hiệu quả.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
Khoa có một hệ thống giám sát hoạt động hiệu quả không? bao gồm:
- Hệ thống theo dõi sự tiến bộ của sinh viên.
- Hệ thống ghi nhận tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và tỷ lệ bỏ học.
- Hệ thống thu thập phản hồi từ thị trường lao động một cách có tổ chức.
- Hệ thống thu thập phản hồi từ cựu sinh viên một cách có tổ chức.
- Hệ thống ghi chép số công trình công bố của giảng viên.
- Hệ thống ghi chép số các công trình nghiên cứu của giảng viên được tài trợ hay không?

XVII. Đầu ra
Giải thích
Minh chứng cho cái bánh là việc ăn được cái bánh đó. Khi đánh giá chất lượng chúng ta không chỉ quan tâm đến chất lượng quá trình mà còn quan tâm đến chất lượng đầu ra. Trước hết, chúng ta cần xem xét các sinh viên tốt nghiệp. Họ có đạt được các tiêu chuẩn mong muốn không? Những kết quả đạt được có tương đồng với kết quả dự kiến không? Sinh viên tốt nghiệp có đạt được những kiến thức, kỹ năng và thái độ mong muốn không?
Do chất lượng đầu ra phải được đánh giá dựa trên cơ cấu của quá trình, chúng ta phải xem xét hiệu quả các sản phẩm của mình, trong đó cần xem xét đến tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và tỷ lệ bỏ học, thời gian tốt nghiệp trung bình (thời gian tốt nghiệp), và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp. 

Câu hỏi tự kiểm tra là:
Kết quả đạt được của chương trình đào tạo (sinh viên tốt nghiệp)
- Chất lượng của sinh viên tốt nghiệp nói chung có đáp ứng yêu cầu của Khoa không?
- Kết quả đạt được có trùng với kết quả dự kiến không?
- Sinh viên tốt nghiệp có dễ tìm được việc làm không? Những công việc đó có phù hợp với trình độ đào tạo của sinh viên tốt nghiệp hay không?

- Trong những năm vừa qua có những tín hiệu gì về những thay đổi từ thị trường lao động liên quan đến sinh viên sắp tốt nghiệp không? Những thay đổi ấy trong tương lai là gì?
- Khoa có thể đưa ra những kết luận gì về những thông tin liên quan đến hoạt động và tình trạng thất nghiệp của sinh viên?
Tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học
Hãy cung cấp thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học của sinh viên trong các khóa gần đây theo Bảng 5.
Bảng 5. Tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học của sinh viên (nêu 5 khóa gần đây nhất) 

	Năm học 
	Tổng số sinh viên trong khóa* 
	Tỷ lệ tốt nghiệp văn bằng thứ nhất sau thời gian

 
	Tỷ lệ bỏ học sau thời gian 

	
	
	3 năm 
	4 năm 
	Trên 4 năm 
	1 năm 
	2 năm 
	3 năm 
	Trên 3 năm

	
	
	
	** 
	
	
	** 
	


* Tính theo số lượng sinh viên tuyển mới trong Bảng 3
** Tỷ lệ này là tỷ lệ tính gộp
- Khoa có ý kiến gì về tỷ lệ tốt nghiệp hiện nay? Nếu tỷ lệ này chưa thực sự tốt, thì những biện pháp gì đang được thực hiện để nâng tỷ lệ tốt nghiệp?
- Trong những năm vừa qua tỷ lệ tốt nghiệp có biến động gì không?
- Tỷ lệ bỏ học là bao nhiêu? Có thể giải thích lý do sinh viên bỏ học với tỷ lệ như hiện nay không?
- Khoa có nắm được sinh viên bỏ học đi đâu không?
Thời gian tốt nghiệp bình quân (sinh viên tốt nghiệp)
Hãy nêu thời gian bình quân mà một sinh viên cần để tốt nghiệp chương trình đào tạo của Khoa. Nếu cần, hãy phân loại sinh viên ra thành những nhóm đối tượng khác nhau.
- Khoa đánh giá ra sao về thời gian tốt nghiệp bình quân của sinh viên?
- Các biện pháp nào đang được thực hiện để khuyến khích sinh viên hoàn tất khóa học và rút ngắn thời gian tốt nghiệp?
- Những biện pháp này có hiệu quả đến đâu?
Sinh viên chưa có việc làm
- Tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp qua ba năm học tập? Bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng một năm?
- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa có việc làm trong 2 năm sau khi tốt nghiệp?
Tiếp xúc với sinh viên tốt nghiệp
- Khoa có giữ mối liên hệ với sinh viên đã tốt nghiệp hay không? Có hội cựu sinh viên/sinh viên tốt nghiệp hay không?
- Sinh viên tốt nghiệp nghĩ như thế nào về ngành đào tạo của nhà trường mà họ theo học?

- Những thông tin từ sinh viên tốt nghiệp (về ngành học của họ, về sự phát triển của thị trường việc làm) có được sử dụng để diều chỉnh ngành đào tạo nếu thấy cần thiết hay không?

XVIII. Sự hài lòng của những người có liên quan
Giải thích
Sau khi phân tích đầu vào, quá trình và đầu ra, chúng ta phải phân tích độ hài lòng của tất cả các đối tượng có liên quan. Những đối tượng này nghĩ gì về hoạt động của nhà trường? Làm thế nào chúng ta biết được điều đó? Khoa có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong phần này do chưa có một công cụ nào có thể đo được độ hài lòng của các đối tượng có liên quan. Trong khuôn khổ việc phân tích đang được tiến hành mới bắt tay xây dựng các công cụ thu thập thông tin thì không có ý nghĩa gì. Chỉ cần thấy được công cụ nào còn thiếu và mô tả làm thế nào để giải quyết vấn đề trong tương lai.
Câu hỏi tự kiểm tra là:
Ý kiến sinh viên
- Khoa có biết rõ sinh viên nghĩ gì về các học phần và ngành học không? phương pháp giảng dạy? thi cử?
- Khoa có thực hiện lấy ý kiến sinh viên một cách thường xuyên không? Nếu có thì thực hiện ra sao? Thực hiện như hiện nay đã đủ chưa?
- Kết quả đánh giá của sinh viên được sử dụng như thế nào?
- Những than phiền của sinh viên được xử lý ra sao?
Ý kiến cựu sinh viên (sinh viên đã tốt nghiệp)
- Khoa có thường xuyên thực hiện phỏng vấn sinh viên đã tốt nghiệp để tìm hiểu ý kiến của họ về ngành đào tạo không?
- Những ý kiến và sự phản hồi của cựu sinh viên khi họ đã đi làm là như thế nào?
- Những than phiền hoặc những phản hồi tích cực của sinh viên có được sử dụng để điều chỉnh chương trình hay không?
Ý kiến của thị trường lao động
- Khoa có mối liên hệ thường xuyên với các nhà tuyển dụng và thị trường lao động để thu thập thông tin phản hồi về sinh viên tốt nghiệp hay không?
- Nhận xét của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp ra sao?
- Sinh viên tốt nghiệp có bị than phiền gì không?
- Sinh viên tốt nghiệp có những thế mạnh nào được các nhà tuyển dụng ghi nhận?
- Những than phiền của thị trường lao động về sinh viên tốt nghiệp được Khoa xử lý ra sao?
Ý kiến của xã hội
- Khoa có biết ý kiến chung của xã hội về sinh viên tốt nghiệp hay không?
- Khoa có các công cụ nào để thu thập thông tin phản hồi của xã hội?
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